GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI PHỎNG VẤN CTĐT

	TT
	Nội dung các câu hỏi phỏng vấn theo đối tượng phỏng vấn

	1
	Hiệu trưởng và HĐ TĐG

	
	1. CĐR của CTĐT được thiết kế phù hợp với Tầm nhìn/Sứ mạng của trường/Khoa và chuẩn chất lượng quốc gia như thế nào?
	Gợi ý trả lời: Sau khi khảo sát nhu cầu các bên liên quan, Nhà trường đối chiếu/xem xét sứ mạng, tầm nhìn của trường/khoa, đồng thời đối sánh với các yêu cầu của chuẩn chất lượng để xây dựng CĐR.
2. CĐR của CTĐT phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan và năng lực của người tốt nghiệp như thế nào?
	Gọi ý trả lời: CĐR được xây dựng trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu các bên liên quan, CĐR được chuyển vào nội dung giảng dạy và nội dung/cách thức đánh giá người học đạt được CĐR.
3. CĐR của CTĐT đã được xây dựng và thống nhất với CĐR các môn học như thế nào?
	Gợi ý trả lời: CĐR môn học/học phần được phân nhiệm từ CĐR CTĐT = tổng các CĐR môn học tạo thành CĐR CTĐT.
4. CĐR đã được xây dựng trên cơ sở thang đo nào (taxonomy)?
	CĐR được xây dựng trên cơ sở 6 bậc của thang đo Bloom, được chỉnh sửa thành 5 bậc: xxx.
5. CĐR đã được xây dựng đồng bộ (constructive aligned) với chương trình, phương pháp dạy/học và đánh giá sinh viên như thế nào? 
	Từ CĐR (các yêu cầu về kiến thức, năng lực, trách nhiệm cá nhân/thái độ) lập nên danh mục các môn học/phân nhiệm cho môn học. Trên cơ sở đó, xây dựng đề cương chi tiết nêu rõ cách tiếp cận trong dạy và học, trong kiểm tra, đánh giá người học đạt được CĐR.
6. Chương trình phù hợp với CĐR như thế nào?
	(Lặp?) Từ CĐR (các yêu cầu về kiến thức, năng lực, trách nhiệm cá nhân/thái độ) lập nên danh mục các môn học/phân nhiệm cho môn học hay Chương trình dạy học (Curriculum).
7. Các môn học được phân loại như thế nào?
	Các môn học được chia thành các môn học thuộc phần giáo dục đại cương và các môn học thuộc phần giáo dục chuyên nghiệp (nghề nghiệp). Các môn học thuộc phần giáo dục chuyên nghiệp còn được chia thành các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành.
8. Sinh viên có nhiều lựa chọn không? (văn bằng chính, phụ, chuyên sâu).
	Người học có nhiều lựa chọn: môn tự chọn, văn bằng 2, chuyên ngành trong ngành (năm thứ 4).
9. Mối quan hệ giữa các môn học?
	Gồm liên hệ ngang và liên hệ dọc. Liên hệ ngang là cùng nhau thực hiện CĐR CTĐT; liên hệ dọc là môn trước là cơ sở để học môn sau hoặc môn sau bổ trợ cho môn trước.
10. Triết lí giáo dục của nhà trường là gì? Nó được thể hiện trong CTĐT như thế nào?
	Hợp tác, Sáng tạo. Triết lí được thực hiện thông qua phương pháp giảng dạy và cách thức tổ chức dạy học (CDIO), thông qua CĐR và đánh giá người học (qua rubrics hoặc câu hỏi thi).
11. Việc lựa chọn PP dạy và học như thế nào?
	Tùy thuộc vào loại môn học (kiến thức hay thực hành hay cả 2) và CĐR của môn học; Bộ môn quyết định phương pháp dạy học cho từng môn học.
12. Việc đánh giá dạy và học như thế nào?
	-Đánh giá dạy: dự giờ, họp tổ bộ môn, tự đánh giá, đánh giá đồng nghiệp (góp ý, nhận xét trong họp tổ), khảo sát người học.
	-Đánh giá học: giám sát của giảng viên, trợ giảng, nhiệm vụ cá nhâ/nhóm, trình bày, trình diễn (thực hành, thí nghiệm), tranh biện, làm bài TNKQ, bài quiz, thi tự luận, bài luận (tùy theo từng học phần).
13. E-learning được sử dụng như thế nào?
	Sử dụng hệ LMS hoặc các trang mạng xã hội (tùy giảng viên); gần đây đẩy mạnh sử dụng hệ LMS.
14. Quy trình tổ chức kiểm tra và thi cử?
	Tùy thuộc vào loại hình và giai đoạn đánh giá: đánh giá thường xuyên (có tính điểm) gồm sự chuyên cần, hồ sơ học phần (giảng viên sử dụng rubrics), kiểm tra định kì bằng thi TNKQ trực tuyến (online), thi cuối kì (tự luận, TNKQ, bài tập, vấn đáp…) và (2) đánh giá quá trình để hiểu thực trạng năng lực người học, điều chỉnh việc dạy và học (không tính vào điểm tổng kết học phần).
15. Quy trình xây dựng rubríc và marking schemes?
	Giảng viên đề xuất bảng tiêu chí đánh giá, bộ môn thảo luận thống nhất, áp dụng thử, hoàn thiện và ban hành sử dụng trong toàn bộ Bộ môn. Rubrics bao gồm các tiêu chí và thnag điểm, cách cho điểm.
16. Việc trả lời phản hồi của SV về kết quả thi của thực hiện như thế nào?
	Thực hiện online ngay sau khi kết thúc việc giảng dạy học phần hoặc sau khi thi kết thúc học phần (SV trả lời bảng hỏi mới được xem kết quả thi). Có GV tự khảo sát bằng phiếu hoặc online do GV tự thiết kế để có cơ sở điều chỉnh hoạt động dạy, thi.
17. Việc thắc mắc điểm của sinh việc được giải quyết như thế nào?
	SV điền vào form ở Bộ phận Một cửa, sau 2 tuần được thông báo kết quả kiểm tra điểm. Nếu SV vẫn chưa hài lòng có thể đề nghị chấm phúc khảo, Phòng Thanh tra-Phá chế tổ chức chấm phúc khảo, sau 2 tuần có kết quả.
18. Vấn đề đạo văn được xử lí như thế nào?
	SV bị đánh trượt và học lại. Trường có phần mềm kiểm tra sự trùng lặp.
19. Quy trình sắp xếp chương trình thực tập trong và ngoài nước như thế nào? Được đánh giá ra sao?
	Kế hoạch cả khóa học được thiết kế sẵn, kiến tập vào học kì 5, thực tập vào học kì 7. SV có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài thì ưu tiên và được bố trí lịch phù hợp.
20. Luận án hoặc dự án được chọn và đánh giá ra sao?
	Đồ án môn học do GV hoặc Tổ bộ môn đánh giá theo rubrics. SV đạt mức kết quả học tập nhất định mới được giao đề tài tốt nghiệp. Hội đồng bộ môn tổ chức chấm luận văn tốt nghiệp.
21. Việc trao đổi sinh viên (đến và đi) được quản lí ra sao?
	Trường có đơn vị chuyên trách (Phòng KH-HTQT và Phòng CTCT-HSSV) để hỗ trợ và quản lí SV trao đổi.
22. Kế hoạch về những chương trình học bổng bằng tiến sĩ/thạc sĩ, cũng như huấn luyện và phát triển đội ngũ giảng viên mới và cũ như thế nào?
	Nhà trường hỗ trợ kinh phí cho GV đi học thạc sĩ và tiến sĩ. GV mới được yêu cầu dự giờ GV có kinh nghiệm, cử GV có kinh nghiệm theo dõi, bồi dưỡng GV mới; Bộ môn dự giờ GV mới và góp ý để GV tiến bộ, trước khi trở thành GV chính thức có kì đánh giá (thi tuyển viên chức).
23.  Các quản lí giảng viên, quản lí luận án và quản lí chương trình thực tập được phân bổ như thế nào? Vai trò của những quản lí này là gì?
	Phòng TCCB quản lí chung, các đơn vị đào tạo được giao quản lí GV (phân công giảng dạy, đánh giá); Phòng ĐTSĐH quản lí chung luận án, luận văn thạc sĩ; Phòng Đào tạo quản lí chung đồ án/luận văn tốt nghiệp; các Bộ môn quản lí về học thuật của luận án, luận văn. Chương trình thực tập do Bộ môn đề xuất, Hiệu trưởng phê duyệt, Bộ môn triển khai và đánh giá.
24. Những yêu cầu chuyên môn dành cho đội ngũ giảng viên là gì?
	Có trình độ thạc sĩ trở lên, có chứng chỉ tin học B, trình độ ngoại ngữ đọc được tài liệu nước ngoài (tối thiểu B1), có chứng chỉ NVSP và chức danh nghề nghiệp tương ứng.
25. Đội ngũ cán bộ giảng viên được huấn luyện về sư phạm như thế nào?
	Bắt buộc tham dự các kháo đào tạo, bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ NVSP, chức danh nghề nghiệp tương ứng.
26. Những kết quả nghiên cứu được dùng để nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy như thế nào? 
	Văn bản hành chính hóa (ban hành thành qui trình, qui định, hướng dẫn… như các đề tài về PPGD, CDIO) hoặc xây dựng thành các chuyên đề, chương, phần của môn học (NC cơ bản, ứng dụng).
27. Những tiêu chí để lựa chọn hoặc chấp nhận những ứng cử viên trong và ngoài nước vào chương trình như thế nào?
	Như câu 24.
28. Hiệu suất của sinh viên được theo dõi và quản lí như thế nào?
	Qua phần mềm quản lí đào tạo, đội ngũ trợ lí đào tạo, quản lí sinh viên, giáo viên chủ nhiệm và GV học phần. đồng thời, kết hợp Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.
29. Hệ thống tín chỉ là gì? Và sinh viên có thể lên kế hoạch việc học tập của họ như thế nào?
	Chí CTĐT thành các đơn vị học tập gọi là tín chỉ. CTĐT 4 năm có 125 tín chỉ, 5 năm có 150 tín chỉ. Sinh viên đuwocj chủ động lập kế hoạch và lựa chọn học tập phù hợp có sựu hướng dãn của Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và trợ lí Đào tạo.
30. Sinh viên có những sự hỗ trợ nào về mặt học tập cũng như những mặt khác?
	Rất nhiều: Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên môn học, trợ lí đào tạo, Bộ phận Một cửa, Phòng CTCT-HSSV, Phòng Thanh tra-Pháp chế, TT Dịch vụ, HTSV&QHDN.
31. Thiết kế chương trình học tập và chu trình đánh giá là gì?
	Trường có qui định và qui trình phát triển CTĐT bao gồm thiết kế chương trình dạy học (curriculum) và có qui định rà soát 2 năm 1 lần, đánh giá chất lượng chu kì 5 năm.
32. Các bên liên quan có vai trò gì trong việc thiết kế chương trình học tập và đánh giá?
	Cung cấp yêu cầu làm việc (nhà tuyển dụng), góp ý kiến (cựu sinh viên), tham gia vào CTĐT (nhà tuyển dụng) và tất cả được khảo sát ý kiến trong quá trình kiểm định chất lượng CTĐT.
33. Các phản hồi, đánh giá từ nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng được thu thập như thế nào?
	Mời nhà tuyển dụng đến trao đổi, đến tại các doanh nghiệp để trao đổi, khảo sát sinh viên online, họp giảng viên, nhân viên, gửi CTĐt đến từng CBNV xin ý kiến...
34. Những kết quả đánh giá từ giảng viên, khóa học và cơ sở vật chất là gì? Những kết quả này được sử dụng ra sao?
	Kết quả khảo sát được gửi đến trưởng đơn vị, giảng viên liên quan để cải tiến; sử dụng trong đánh giá, xếp loại hàng năm.
35. Những bên liên quan được thông báo về phản hồi của họ như thế nào?
	Gửi báo cáo tổng hợp lên website, gặp mặt và thông báo, gửi báo cáo đến các đơn vị qua hệ iOffice.
36. Những cải tiến gì đã được thực hiện để phát triển việc thiết kế chương trình học? cũng như quá trình học tập, giảng dạy, đánh giá sinh viên và phản hồi từ các bên liên quan?
	Cải tiến CTĐT từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, cải tiến qui trình chấm thi, cải tiến qui trình khiếu nại, thay đổi thời lượng học phần, cập nhật nội dung môn học, thay đổi phương pháp dạy học từ Gv làm trung tâm sang ngườihọc làm trung tâm.
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	Đội ngũ cán bộ giảng dạy

	
	1. Triết lí giáo dục là gì và nó đã được đưa vào chương trình học như thế nào?
	Hợp tác, sáng tạo. CTĐT bao gồm nhiều nội dung hoạt động để hình thành, thúc đẩy tính thần hợp tác như bài tập nhóm, nhóm thực hành, nhóm thực tập và kích thích sáng tạo như dạy học dự án, NCKH, giải quyết vấn đề…
2. Anh/chị chuẩn bị dạy cho các khóa học mà anh/chị sẽ dạy như thế nào?
	Dựa vào đề cương chi tiết, chuẩn đầu ra học phần để soạn bài giảng, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp.
3. Phương pháp học tập và giảng dạy được lựa chọn như thế nào?
	Giảng viên đề xuất phương pháp học tập và giảng dạy tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung, chuẩn đầu ra, Bộ môn họp bàn thống nhất và thực hiện. Ví dụ: thầy/cô tự nêu.
4. ICT được sử dụng để hỗ trợ việc học tập và giảng dạy như thế nào?
	Trường sử dụng các phần mềm quản lí học tập như CMC, giảng dạy và quản lí giảng dạy qua hệ LMS, khảo sát sinh viên qua phần mềm liên kết với CMC và/hoặc LMS.
5. Những kết quả nghiên cứu được dùng để nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy như thế nào? 
	NC nhóm PPDG thì áp dụng thông qua việc văn bản hóa như ban hành qui trình, qui định (e.g. Qui trình xây dựng chuẩn đàu ra, hướng dẫn biên soạn đề cương chi tiết… thông qua các đề tài CDIO); nhóm NC cơ bản, ứng dụng thì xây dựng thành các chuyên đề, chương sách… để giảng dạy cho sinh viên.
6. Anh/chị lên kế hoạch đánh giá sinh viên như thế nào?
	Theo hướng dẫn chung của Nhà trường, gồm đánh giá quá trình (formative assessment, không tính vào điểm tổng kết học phần) và đánh giá cho điểm (summative assessment) gồm điểm chuyên cần, thái độ; hồ sơ học phần, kiểm tra thường kì và thi cuối kì. Đánh giá cho điểm điểm gồm đánh giá thường xuyên (chuyên cần, thái độ 10%; hồ sơ học phần 20%, kiểm tra thường kì 20%) và đánh giá cuối kì 50%. Trong đó, chuyên cần, thái độ và hồ sơ học phần do GV đánh giá, kiểm tra thường kì thực hiện online, đánh giá cuối kì có thể bằng TNKQ, tự luận, bài tập nhóm…
7. Việc đánh giá sinh viên cũng như các bài thi được chuẩn bị và xét duyệt như thế nào?
	Các bài kiểm tra thường kì bằng cách xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm lựa chọn ngầu nhiên và thi trên máy tính; bài thi cuối kì có thể TNKQ (như vừa nêu) hoặc thi tự luận bằng cây dựng dựng bộ câu hỏi phủ kín chương tình và bốc thắm ngầu nhiên. Còn lại các hình thức khác sử dụng bảng tiêu chí rubrics.
8. Các phiếu tự đánh giá và và thang điểm được chuẩn bị và xét duyệt như thế nào?
	GV đề xuất bộ tiêu chí (bảng rubrics), Bộ môn họp bàn thống nhất và thực hiện.
9. Kết quả đánh giá sinh viên cũng như các bài thi được giao tiếp đến sinh viên như thế nào?
	Điểm đánh giá được biết ngay khi kết thúc bài kiểm tra (hiện thị trên màn hình), bài thi cuối kì đuwocj thông báo kết quả sau 2 tuần kể từ khi thi xong.
10. Quá trình kháng cáo lại kết quả thi của sinh viên như thế nào?
	SV nạp đơn tại Bộ phận Một cửa hoặc gặ trực tiếp GV (đánh giá bằng rubrics).
11. Thiết kế chương trình học và quá trình đánh giá là gì?
	Trường có qui trình và hướng dẫn xây dựng CTĐT bao gồm chuẩn đầu ra (cửa CTĐT và của từng học phần), bản mô tả chương trình, đề cương chi tiết (nêu rõ phương pháp tiếp cận trong dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá).
12. Anh/chị tham gia vào việc thiết kế chương trình học như thế nào?
	Tùy người: GV có kinh nghiệm được cử vào Ban Phát triển CTĐT thì dự thảo và hoàn thiện; GV trẻ hơn thì góp ý các bản dự thảo. Tất cả GV đều tham gia xây dựng đề cương chi tiết học phần được giao đảm nhận giảng day.
13. Các bên liên quan khác liên quan vào việc thiết kế chương trình học như thế nào?
	Tư vấn các năng lực cần có của SVTN, góp ý chuẩn đầu ra, khung CTĐT, đánh giá/nhận xét về sinh viên tốt nghiệp.
14. Chuẩn đầu ra được tính toán như thế nào?
	Dựa trên hồ sơ năng lực (của một sinh viên tốt nghiệp) có tham khảo ý kiến nhà tuyển dụng, Bộ môn dự thảo chuẩn đầu ra, lấy ý kiến các bên liên quan, hoàn thiện. Từ đó, xây dựng chương trình dạy học (curriculum hay khung CTĐT) và phân nhiệm chuẩn đầu ra CTĐT cho các môn học này.
15. Khối lượng công việc trong việc giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ được phân bố như thế nào?
	Tùy theo GV, trung bình 270 giờ chuẩn giảng dạy, 210 giờ chuẩn NCKH và 70 giờ dịch vụ mỗi nămg học.
16. Chỉ số KPIs trong việc giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ được đo và quản lí như thế nào?
	Theo qui định của Bộ GD&ĐT cũng như qui định của Trường như câu 16.
17. Có những ưu đãi nào có sẵn nhằm khích lệ tinh thần nâng cao chất lượng việc giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ? 
	Trả tiền thừa giờ, thưởng bài báo khoa học ISI và Scopus, tiền tăng thêm, bình xét thi đua cuối năm.
18. Cố vấn học tập có trách nhiệm và nghĩa vụ gì? Một cố vấn phải quản lí bao nhiêu sinh viên?
	Tư vấn cho SV đăng kí học, tư vấn lập kế hoạch học tập, giúp giải quyết các vấn đề của sinh viên về học tập, phụ trách dưới 500 SV.
19. Trách nhiệm và nghĩa vụ của người cố vấn luận văn hoặc người cố vấn việc thực tập là gì?
	GV hướng dẫn luận văn, hướng dẫn thực tập, làm luận văn/đồ án tốt nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát và đánh giá SV, bao gồm xây dựng rubrics đánh giá; được tình trừ vào giờ giảng dạy và/hoặc NCKH.
20. Quá trình thẩm định hiệu suất bao gồm những gì? Những tiêu chí nào của hiệu suất đã đang được mang ra đánh giá?
	Câu này cần hỏi chuyên gia.
21. Những hoạt động gì đã được thực hiện nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ giảng dạy cho việc giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ?
	Tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng. Tuyển dụng theo tiêu chí (tiêu chuẩn cán bộ), cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dương nghiệp vụ sư phạm, chức dnah nghề nghiệp; đào tạo/bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.
22. Các loại hình huấn luyện và phát triển nào đang hiện có cho đội ngũ giáo viên cũ và mới?
	Đào tạo (thạc sĩ, tiến sĩ) và bồi dưỡng (NVSP, CDNN, ngoại ngữ, tin học), thực tập sinh, post doc; trao đổi giảng viên...
23. Những học bổng nào đang hiện có cho đội ngũ cán bộ giảng dạy muốn theo đuổi bằng tiến sĩ/thạc sĩ?
	Trường cấp học phí và/hoặc hỗ trợ công tác phí.
24. Những thông tin gì sẽ được truyền tới sinh viên trong ngày đầu của học kì?
	Chuẩn đầu ra, chương trình dạy học, đề cương chi tiết, qui định kiểm tra, đánh giá; điều kiện tốt nghiệp.
25. Những phương pháp khẩn cấp nào sẽ được thực thi trong trường hợp hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, v.v…?
	Chuông báo cháy, gọi cứu hỏa, hướng dẫn thoát nạn, sơ cứu, cấp cứu.
26. Một điều mà anh/chị muốn thực hiện để có thể cải tiến chất lượng của chương trình là gì?
	Tự nghĩ (ví dụ: tăng thời lượng thực hành; sự tham gia của doanh nghiệp nhiều hơn; học phần tự chọn nhiều hơn; tăng các học phần đại cương; tăng các học phần chuyên ngành...)
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	Cán bộ hỗ trợ

	
	1. Trường đã chuẩn bị những gì cho anh/chị nhằm giúp anh/chị thực hiện tròn trách nhiệm của mình?
	Ban hành các văn bản hướng dẫn, qui trình, qui định, qui chế làm việc; mở các lớp tập huấn an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy; các khoa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (nêu cụ thể nếu có).
2. Quá trình huấn luyện như thế nào? Những hoạt động huấn luyện/phát triển nhân sự nào đã được thực hiện?
	Cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; mở các lớp tập huấn an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy; GV hướng dẫn chuẩn bị cho bài thực hành, thí nghiệm; các khoa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (nêu cụ thể nếu có).
3. Những phương pháp khẩn cấp nào sẽ được thực thi trong trường hợp hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, v.v…?
	Chuông báo cháy, gọi cứu hỏa, hướng dẫn thoát nạn, sơ cứu, cấp cứu; theo dõi sơ đồ thoát hiểm và hướng dẫn cho SV.
4. Hiệu suất của anh/chị đã được thẩm định như thế nào?
	Chấm công ngày 8 tiếng, tuần 5 ngày và sự sẵn sàng cho việc thực hiện kế hoạch giảng gạy.
5. Những bộ sưu tập, tài nguyên online và cơ sở vật chất tại thư viện đã hỗ trợ việc nghiên cứu và giảng dạy của anh/chị như thế nào?
	Giúp tôi đọc và hiểu sâu về vấn đề/lĩnh vực tôi quan tâm và/hoặc hỗ trợ giảng dạy; tôi được cấp tài khoản/quyền truy cập và sử dụng các tài nguyên này.
6. Quá trình giới thiệu hoặc mua sách giáo khoa diễn ra như thế nào?
	Căn cứ đề cương chi tiết học phần, bộ môn lập danh mục sách cần mua gửi Thư viện để mua.
7. Những dịch vụ và hoạt động của thư viện được đo lường như thế nào?
	Số người trực tại nơi phục vụ, số chỗ ngồi, số đầu sách và bản sách/tạp chí…, thời gian cho mượn sách, số cuốn được muộn/lần, tinh thần, thái độ phụ vụ.
8. Phòng thí nghiệm cũng như các vật dụng trong phòng thí nghiệm được giữ gìn như thế nào nhằm hỗ trợ quá trình nghiên cứu và giảng dạy? 
	Có tủ và giá để bảo quản; sau mỗi buổi thực hành đều lau chùi theo qui định và cất lại lên giá/vào tử; vệ sinh phòng vào cuối mỗi ngày (thầy/cô bổ sung thêm).
9. Quá trình tinh chỉnh và mua các trang thiết bị phòng thí nghiệm như thế nào?
	Bảo dưỡng định kì; định kì rà soát và mua bổ sung; trưởng phòng thí nghiệm phối hợp Bộ môn lập danh mục cần mua sắm, gửi Phòng KH-TC và triển khai mua.
10. Sự an toàn trong phòng thí nghiệm được quan sát và thực hiện như thế nào?
	Có qui định an toàn phòng thí nghiệm; cán bộ PTN giám sát 100% thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm; đầu mỗi buổi thực hành, thí nghiệm, GV đều nhắc qui định về an toàn PTN (thầy/cô bổ sung thêm).
11.  Những dịch vụ và hoạt động của phòng thí nghiệm được đo lường như thế nào?
	Sự sẵn sàng cho buổi học; sự tiện dụng của các dụng cụ, thiết bị; sự đầy đủ mẫu vật, dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu bài học; tinh thần, thái độ của các bộ PTN (thầy/cô bổ sung thêm).
12. Các máy tính được giữ gìn để hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu như thế nào?
	Có máy điều hòa bảo quản; đòng, mở máy đúng qui định; định kì kiểm tra (chạy thử) và bảo dưỡng máy (thầy/cô bổ sung thêm); đủ số lượng máy cho SV thực hành.
13. Quá trình mua và thay thế phần cứng cũng như phần mềm máy tính diễn ra như thế nào?
	Tương tự câu 9.
14. Dịch vụ và hoạt động IT được đo lường như thế nào?
	Tốc độ đường truyền, tốc độ truy cập các phần mềm, sự tiện dụng của các phần mềm quản lí và đào tạo; thời gian xử lí các vấn đề khi được phản ánh; tinh thần, thái độ của nhân viên IT (thầy/cô bổ sung thêm).
15. Vấn đề đạo văn được xử lí như thế nào?
	SV bị đánh trượt và học lại. Trường có phần mềm kiểm tra sự trùng lặp.
16. Virus và an ninh mạng được quản lí như thế nào?
	[đ/c Vũ Chí Cường cung cấp] Trường có bộ phận IT quản lí chung, an toàn đầu nguồn cụ thể như dựng tường lửa, cài phần mềm unti-virus; thiết lập tài khoản, mật khẩu; phần quyền, rút quyền…
17. Chính sách thay đổi máy tính là gì?
	Tùy theo mục đích và bộ phận sử dụng: máy chủ, máy tính dùng để quản lí đào tạo được thay thế và bảo dưỡng định kì; máy tính dùng cho thực hành Office có thể tận dụng máy đã quá thời hạn sử dụng (theo qui định) nhưng cán bộ IT kiểm tra thấy vẫn dùng được.
18. Những dịch vụ gì được cung cấp cho sinh viên?
	[Tùy đối tượng được hỏi mà có dịch vụ khác nhau] hỗ trợ lập kế hoạch học tập, hỗ trợ tìm tài liệu, hỗ trợ NCKH tại PTN, hỗ trợ giới thiệu việc làm, hỗ trợ nhập học ban đầu... (thầy/cô bổ sung thêm).
19. Anh/chị chuẩn bị sinh viên cho việc tìm việc như thế nào?
	Có phần “Cơ họi việc làm” trong tuyên bố chuẩn đầu ra để SV biết ngành mình có thể làm việc những cơ quan/tổ chức nào; tổ chức các buổi giới thiệu việc làm (mời nhà tuyển dụng về trao đổi); mời SV tham gia các đề án/đề tài cùng GV... (thầy/cô bổ sung thêm).
20. Tổ chức/hoạt động dành cho sinh viên nào hiện đang sẵn có?
	Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các Câu lạc bộ (CLB xa nhà, CLB Ngoại ngữ, CLB Mái ấm trường Vinh, CLB TDTT...)
21. Dịch vụ dành cho sinh viên và hoạt động của dịch vụ này được đo lường như thế nào?
	Như câu 18 (hỗ trợ lập kế hoạch học tập, hỗ trợ tìm tài liệu, hỗ trợ NCKH tại PTN, hỗ trợ giới thiệu việc làm, hỗ trợ nhập học ban đầu); được đo lường bằng sự hài lòng của SV thông qua khảo sát hàng kì, hàng năm như dịch vụ có hữu ích không, đáp ứng mong đợi không’ tham gia tiện lợi không, đề xuất của anh/chị cho dịch vụ này...
22. Một điều mà anh/chị muốn thực hiện để có thể cải tiến chất lượng của chương trình là gì?
	Tự nghĩ (ví dụ: tăng diện tích tự học, chỗ ngồi trong thư viện; giảm số lượng SV/nhóm thực hành; mở nhiều khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hơn, tăng nhà thầu trong nhà ăn để có cạnh tranh ...).
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	Sinh viên

	
	1. Các em đã có sự chuẩn bị gì để tích hợp bản thân cho cuộc sống đại học vào năm nhất?
	Đọc website các trường đại học để tìm hiểu về các hoạt động trong đó, tìm hiểu về trường; lên mạng tìm hiểu đời sống SV; hỏi các anh chị cựu SV về các chuẩn bị và kinh nghiệm cuộc đời SV; Google search về đời sống, văn hóa, địa lí nơi trường đóng (mình sẽ sống).
2. Các giảng viên đã chuẩn bị như thế nào cho các em vào buổi học đầu tiên của mỗi khóa học của mỗi học kì?
	Tuần sinh hoạt công dân được phổ biến về CTĐT, phương pháp học ở đại học, chế độ chính sách đối với SV, kiểm tra, đánh giá và khiếu nại như thế nào; giới thiệu về CSVC của Trường như Thư viện, PTN; các tổ chức thanh niên, các câu lạc bộ, các /đơn vị chức vụ hỗ trợ SV (cố vấn học tập, GV chủ nghiệm, trợ lí dào tạo, trợ lí QLSV, Bộ phận Một cửa); giới thiệu về ngành (sau phần chung) và tại các buổi học đầu tiên được GV giới thiệu về học phần, đề cương chi tiết học phần, lịch trình học tập học phần, qui định kiểm tra, đánh giá học phần.
3. Những phương pháp khẩn cấp nào sẽ được thực thi trong trường hợp hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, v.v…?
	Bấm chuông báo cháy, báo với cán bộ PTN, chạy thoát ra ngoài và/hoặc hỗ trợ/hướng dẫn bạn thoát ra ngoài.
4. Chính sách tín chỉ như thế nào với các khối học (toàn phần, bán phần)? 
	Hệ thống tín chỉ tạo sự linh hoạt cho việc các thể hóa kế hoạch học tập (cùng vào 1 khóa nhưng có bạn tốt nghiệp sớm, có bạn tốt nghiệp muộn, đã số tốt nghiệp đúng hạn), không còn “ở lại lớp” như trước đây, nhờ đó tiết kiệm thời gian và được tiện lợi (đối với du học bán phần của SV Thái, Trung Quốc).
5. Em có thể tìm đến ai để xin lời khuyên về học tập cũng như lời khuyên về các khía cạnh khác?
	Có vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và trợ lí QLSV.
6. Em phải gặp các cố vấn học tập như thế nào? Vào lúc nào?
	Đến văn phòng khoa hoặc gọi điện thoại, facebook, email vào bất cứ lức nào cần.
7. Vai trò của cố vấn thực tập của em là gì?
	Giúp em lập kế hoạch học tập hàng kì và giúp giải đáp các vấn đề của em trong quá trình học tập.
8. Vai trò của cố vấn luận án của em là gì?
	Cố vấn luận án là GV hướng dẫn luận văn, đồ án tốt nghiệp. Thầy/cô hướng dẫn cách lựa chọn đề tài/ván đề nghiên cứu, hỗ trợ phương pháp nghiên cứu, hướng dẫn trong quá tình nghiên cứu và đánh giá kết quả đồ án/luận văn của em.
9. Những dịch vụ nào đã được cung cấp nhằm giúp em tìm việc?
	Các gợi ý trong chuẩn đầu ra (mục Vị trí việc làm); các buổi giới thiệu việc làm do Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ SV và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức; các buổi mời doanh nghiệp về nói chuyện; qua các đợt thực tập nghề (kiến tập) và thực tập tốt nghiệp giúp em hiểu hơn về nhgành và doanh nghiệp.
10. Các giảng viên đã dạy một môn cụ thể nào đó trong học kì như thế nào?
	GV dạy theo lịch của Nhà trường, đúng giờ, đúng qui định; GV hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu, tổ chức cho chúng em làm việc nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chúng em nạp bài hoặc trình bày kết quả làm việc nhóm; hướng dẫn chúng em thi kết thúc học phần; giải đáp các câu hỏi của chúng em trong suốt quá trình giảng dạy học phần.
11. Phương pháp giảng dạy và học tập mà các giảng viên thường dùng là gì?
	Thuyết trình, làm mẫu, giải thích, giao bài tập, tổ chức thảo luận, cho SV trình bày.
12. Các phương pháp giảng dạy và học tập này có hiệu quả như thế nào trong việc nắm bắt kiến thức và kĩ năng? 
	Chúng em được tham gia nhiều vào quá trình học tập (lĩnh hội kiến thức và hình thành kĩ năng), học tập chủ động giúp chúng em nắm vững, hiểu sâu kiến thức, được thực hành, tăng khả năng thuyết trình và tự tin hơn.
13. Thông tin về việc đánh giá sinh viên được chuyển đến các em vào lúc nào? Như thế nào? Những thông tin nào được truyền đạt đến các em?
	Các nhận xét đánh giá quá trình được phản hồi thường xuyên trong quá trình học tập học phần; điểm đánh giá thường xuyên như sự chuyên cần (có mặt), thái độ học tập, hồ sơ học phần được thông báo vào tiết học cuối cùng; điểm kiểm tra định kì được thực hiện online (trên máy tính) thì kết quả có ngay sau khi em hoàn thành bài kiểm tra; điểm đánh giá cuối kì được gửi vào tài khoán SV sau 2 tuần kể từ ngày thi.
14. Em chọn đề tài cũng như cố vấn cho luận án như thế nào? Luận án của em được đánh giá như thế nào? Những tiêu chí đánh giá cũng như tiêu chí tự đánh giá là gì?
	Em thích lĩnh vực nào thì em tìm đến GV đó và đề nghị được làm đề tài với GV đó, Khoa hầu hết chấp nhận các đề nghị của chúng em; luận văn/đồ án của em được đánh giá theo bộ tiêu chí mà GV cho biết trước, gồm các phần Tinh thần, thái độ trong thực hiện đề tài; Phương pháp làm việc (bao gồm cả làm việc nhóm, xử lí tình huống); kết quả làm việc (cho ví dụ cụ thể của em); SV dựa vào bảng tiêu chỉ để tự đánh giá, sau đó GV đánh giá, có thể là một buổi bảo vệ luận văn/đồ án.
15. Quá trình tìm kiếm vị trí thực tập của em như thế nào? Quá trình thực tập của em được đánh giá như thế nào?  Những tiêu chí đánh giá cũng như tiêu chí tự đánh giá là gì?
	Nhà trường liên hệ sẵn giúp em hoặc em tự liên hệ (ví dụ cụ thể về em). Em có 2 người hướng dẫn là GV của khoa và cán bộ tại doanh nghiệp em đến thực tập, điểm số là 50% từ Gv và 50% từ cán bộ này; tiêu chí đánh giá gồm Tinh thần, thái độ; Thể hiện khả năng hiểu biết và áp dụng vào công việc được giao; Khả năng hợp tác, giao tiếp; Tính sáng tạo.
16. Kết quả và phản hồi về bài đánh giá sinh viên được truyền tải đến em vào lúc nào và như thế nào?
	Em được biết ngày sau đợt thực tập.
17. Em kháng cáo lại kết quả hoặc điểm số của bài đánh giá hoặc bài thi như thế nào?
	Em viết đơn đề nghị tại Bộ phận Một cửa, sau 2 tuần có hồi đáp.
18. Em được đưa ra đánh giá về chương trình học, khóa học, cơ sở vật chất hoặc giảng viên vào lúc nào và như thế nào?
	Cuối mỗi học kì Nhà trường đều có khảo sát bằng bảng hỏi trực tuyến; trước khi nhận băng tốt nghiệp em đượhỏi về CTĐT.
19. Em có thỏa mãn với phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, máy tính cũng như các tiện nghi cơ bản không?
	Có (em có thể thêm nhận xét của mình).
20. Em thỏa mãn đến mức nào đối với các dịch vụ thư viện, phòng thí nghiệm, IT cũng như các dịch vụ sinh viên khác?
	Rất hài lòng (em có thể thêm nhận xét của mình).
21. Trên thang điểm từ 1 đến 10, em thỏa mãn đến mức nào với chương trình học? Tại sao?
	Tùy em (ví dụ: 9 vì em muốn được thực hành, thực tập nhiều hơn).
22. Hãy kể 1 điều mà em thích và 1 điều mà em không thích về chương trình học?
	Thích: đáp ứng mong đợi của em.
	Không thích: (theo cảm nghĩ thực của em), ví dụ: em chưa có nhiều lựa cọn về GV mặc dầu GV dạy học phần x em không thích.
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	Cựu sinh viên

	
	1. Khoa cũng như trường giữ liên lạc với anh/chị như thế nào?
	Ban liên lạc cựu sinh viên; thầy/cô từ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh vien và Quan hệ doanh nghiệp; cô/thầy Trợ lí QLSV.
2. Hoạt động nào đã được tổ chức cho cựu sinh viên?
	Thành lập Ban liên lạc; tạo cộng động CSV trên facebook và trao đổi; khảo sát về CTĐT và việc làm; mời CSV về trao đổi với SV về kinh nghiệm học tập, việc làm; hoạt động đóng góp ý tưởng, tài chính. 
3. Khoa đã chuẩn bị gì cho anh/chị trong việc tìm việc trước khi tốt nghiệp?
	Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu doanh nghiệp, mời doanh nghiệp về tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm.
4. Quan điểm của anh/chị (những khía cạnh liên quan, độ dài thời gian) của kì thực tập, thời gian viết luận án hoặc thời gian trao đổi sinh viên?
	Phù hợp (vừa đủ để hình thành kĩ năng nghề nghiệp, nếu dài quá sẽ ảnh hướng đến học kiến thức nền tảng, tốn kém).
5. Anh/chị cảm thấy thỏa mãn đến mức nào với cơ sở vật chất của khoa hoặc với các giảng viên? Theo quan điểm của anh/chị, điều gì cần được cải thiện?
	Tùy sinh viên (ví dụ: Nên có điều hòa vì mừa hề nóng; wifi tốc độ cao hơn và ổn định hơn).
6. Anh/chị đã tham gia như thế nào vào việc thiết kế chương trình học và đánh giá chương trình học?
	Thầy cô khảo sát ý kiến hàng học kì và trước khi tốt nghiệp.
7. Anh/chị đã đưa ra nhận xét/đánh giá về chương trình học như thế nào?
	Tùy sinh viên (ví dụ: em đã đề xuất tăng thời lượng cho nội dung này, giảm thời lượng nội dung kia, thay đổi phương pháp...)
8. Những lí do gì đã làm cho thời gian học của anh/chị kéo dài hơn dự kiến? (câu hỏi dành cho các cựu sinh viên đã tốn nhiều thời gian hơn dự kiến để tốt nghiệp)
	Nhà em khó khăn em phải giãn thờ gian học để đi làm kiếm tiền; hoặc em muốn đi làm để có kinh nghiệm làm việc.
9. Hãy kể 1 điều mà anh/chị sẽ đề xuất để cải thiện chất lượng của chương trình học? 
	Tùy sinh viên (ví dụ: cần có giảng viên theo sát khi đi thực tập; tăng giờ thực hành; thay đổi hình thức kiểm tra, đánh giá...)
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	Các nhà tuyển dụng

	
	1. Khoa hoặc trường đã giữ liên lạc với anh/chị thế nào hoặc đã cập về những thay đổi trong chương trình học như thế nào? 
	Khảo sát về năng lực SVTN cần cho vị trí việc làm, khảo sát về chuẩn đầu ra, chương trình khung (curriculum) thông qua các cuộc họp, phiếu hỏi, gọi điện thoại, email...
2. Những dịch vụ hoặc giúp đỡ nào mà anh/chị đã nhận được từ phía khoa hoặc trường trong việc tuyển dụng những sinh viên từ chương trìnhg học này?
	Tổ chức tư vấn việc làm, giới thiệu sinh viên, cử sinh viên đến thực tập, mời đến nói chuyện...
3. Quan điểm của anh/chị (những khía cạnh liên quan, độ dài thời gian) về kì thực tập? Anh/chị đã đánh giá hiệu suất làm việc của sinh viên như thế nào?
	Phù hợp (đủ để sinh viên hình thành các kĩ năng nghề nghiệp).
4. Anh/chị đã tham gia thế nào vào việc thiết kế chương trình học cũng như đánh giá chương trình học?
	Khảo sát về năng lực SVTN cần cho vị trí việc làm, khảo sát về chuẩn đầu ra, chương trình khung (curriculum), SVTN.
5. Anh/chị có những đóng góp gì về cải thiện chương trình học này không?
	Có như cung cấp các năng lực của SVTN cần có, góp ý về chương trình khung, được mời đến góp ý/trình bày.
6. Điểm mạnh và điểm yếu của những sinh viên tốt nghiệp từ chương trình học này là gì? Anh/chị có đóng góp gì giúp xóa bỏ những điểm yếu này?
	Khá tự tin, có thể hành nghề được ngay; điểm yếu: giao tiếp hạn chế, đặc biệt là ngoại ngữ.
7. Anh/chị đánh giá về sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này như thế nào so với các sinh viên được tuyển dụng bởi tổ chức của anh/chị?
	Tốt, ưu thế là cần cù, trung thực và sáng tạo.
8. Hãy kể 1 điều mà anh/chị sẽ đề xuất để cải thiện chất lượng của chương trình này?
	Tất cả SV cần được thực hiẹn đồ án tốt nghiệp. Thực tiễn cho thấy, SVTN có làm đồ án thì khả năng hợp tác tốt hơn SVTN không được làm đồ án.
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